
ONT CLN Đất
Tài sản, vật 

kiến trúc

Bồi thường chi 

phí di chuyển 

chỗ ở 

Hỗ trợ khác

Tổng cộng kinh 

phí bồi thường, hỗ 

trợ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10

1 Nguyễn Quang Khải 108.0 100.0 4,601,700,000 579,103,000 12,000,000 42,000,000 5,234,803,000

2 Bùi Xuân Khách 0.0 29.6 871,746,000 0 0 0 871,746,000

3 Đỗ Minh Trung 40.0 30.0 1,687,290,000 353,400,000 12,000,000 60,000,000 2,112,690,000

148.0 159.6 7,160,736,000 932,503,000 24,000,000 102,000,000 8,219,239,000 

Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm mười chín triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn đông./.

 Cộng (làm tròn) 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ HOA MÀU, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THU HỒI ĐỂ GPMB

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TỈNH 396 KÉO DÀI, ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TỈNH 391 ĐẾN ĐƯỜNG TỈNH 390

ĐỊA BÀN XÃ LẠC PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TT Họ và tên

Diện tích đất thu 

hồi và bồi thường 

(m2)

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2025 của UBND xã Lạc Phượng)
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